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BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 18/2014/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia  

về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động 
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi 
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ 
về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động.  
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an 

toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động”.  
Ký hiệu QCVN 01:2014/BCT. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2015.  
2. Đối với thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp thuộc tổ chức đã 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp chưa đáp 
ứng đầy đủ các quy định của Quy chuẩn QCVN 01: 2014/BCT phải thực hiện các 
quy định của Quy chuẩn này trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. 
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành  
Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng Vụ 

Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Dương Quang 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 
 

 
 

 
 

QCVN 01:2014/BCT 
 

 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP 
BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

National technical regulation on safety in the manufacturing of industrial 
explosives by mobile equipments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÀ NỘI - 2014 
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Lời nói đầu 
QCVN 01:2014/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động biên soạn, Cục Kỹ thuật an 
toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định 
và được ban hành theo Thông tư số 18/2014/TT-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
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Mục lục 
 

Đề mục Nội dung 
Trang bìa  
Lời nói đầu  
Mục lục  
Mục 1 Quy định chung 
Điều 1 Phạm vi điều chỉnh 
Điều 2 Đối tượng áp dụng 
Điều 3 Giải thích từ ngữ 
Điều 4 Tài liệu viện dẫn 
Mục 2 Quy định về kỹ thuật  
Điều 5 Yêu cầu về xe ô tô lắp đặt thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp 
Điều 6 Yêu cầu về vật liệu chế tạo thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp 
Điều 7 Yêu cầu về máy bơm và vít tải 
Điều 8 Yêu cầu về thùng chứa nguyên liệu sản xuất thuốc nổ công nghiệp 
Mục 3 Quy định về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp 

bằng thiết bị di động 
Điều 9 Quy định chung về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp 

bằng thiết bị di động 
Điều 10 Bảo quản hàng nguy hiểm trên thiết bị sản xuất thuốc nổ công nghiệp 
Điều 11 Quy định về phòng cháy chữa cháy 
Điều 12 Quy định đối với người tham gia vận hành thiết bị di động sản 

xuất thuốc nổ công nghiệp 
Điều 13 Quy định đối với vận hành  
Điều 14 Quy định về kiểm định 
Mục 4 Quy định về quản lý 
Điều 15 Công bố hợp quy 
Điều 16 Phương thức chứng nhận sự phù hợp 
Mục 5 Tổ chức thực hiện 
Điều 17 Tổ chức thực hiện 


